	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

   Số: 216/2008/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Sơn La, ngày 21  tháng 7 năm 2008


NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn

đầu tư phát triển còn lại thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 10


Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Xây dựng  năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát;

Căn cứ Thông tư số 186/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 169/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2008; 

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về xin chủ trương phê duyệt phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển còn lại thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 365/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,




     QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư phát triển còn lại thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2008, với các nội dung sau:

1. Phân bổ chi tiết: 57.736,046 triệu đồng (Năm mươi bảy tỷ, bẩy trăm ba sáu triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng) cho 30 công trình, dự án. Trong đó:

1.1. Nguồn xây dựng cơ bản tập trung:                          12.945,13 triệu đồng.

1.2. Nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết 37:                 7.214,000 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh:                                9.000,000 triệu đồng. 
1.4. Nguồn vốn các chương trình mục tiêu:                     23.113,916 triệu đồng.
- Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu:                                2.000,000 triệu đồng. 

- Nguồn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp:                            5.937,916 triệu đồng. 

- Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch:                                         10.000,000 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ Đề án tin học hoá:                                      800,000 triệu đồng. 

- Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2005:      2.000,000 triệu đồng. 

- Kinh phí bố trí, sắp xếp dân cư do ảnh hưởng của thiên tai:    2.376,000 triệu đồng. 

1.5. Nguồn thu từ xổ số kiến thiết:                                     4.515,000 triệu đồng.

1.6. Nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân:                    948,000 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

2. Phê duyệt chủ trương và danh mục đầu tư 09 công trình, dự án với tổng số vốn 30.440,159 triệu đồng (Ba mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu, một trăm năm chín nghìn đồng). Trong đó:

2.1. Nguồn các chương trình mục tiêu:                        24.431,949 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu:                    6.841,009 triệu đồng. 

- Vốn hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp:                                                               6.390,940 triệu đồng.

- Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2005:      8.000,000 triệu đồng.


- Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính:                                      3.200,000 triệu đồng.


2.2. Vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết:                         6.008,210 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 10 thông qua.


Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh:


- Quyết định giao vốn cho các công trình, dự án đã được phân bổ chi tiết tại mục 1, Điều 1 Nghị quyết này.

- Hoàn tất thủ tục đầu tư và xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư trình Thường trực HĐND tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ chi tiết các nguồn vốn nêu tại mục 2, Điều 2 Nghị quyết này. Riêng nguồn bổ sung từ tăng thu ngân sách Trung ương năm 2005 (8 tỷ đồng) giao UBND tỉnh đề xuất phương án phân bổ chi tiết trình kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh xem xét quyết định.


2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                           

- UB TVQH, Chính phủ;                                                                 
- UB KH - NS QH , Bộ Tài chính;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tư pháp; Cục KTVB - Bộ Tư pháp;    

- VP QH,VP CP, VP CT nước, UBDT;               

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- BTV HU, TT HĐND, UBND huyện, thị xã;
- TT HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;

- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 230 b.     
	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

Thào Xuân Sùng


	           HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                 Biểu số 01

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2008

	(Kèm theo Nghị quyết số 216/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Năng lực TK
	Thời gian KC - HT
	Tổng mức đầu tư
	Tổng dự toán (DT chi tiết) được duyệt
	Ước TH từ KC đến 30/5/2008
	Kế hoạch giao bổ sung năm 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: năm 2008
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	366.724,75
	123.914,95
	49.919,20
	55.994,93
	29.656,00
	57.736,046

	I
	Vốn bổ sung cân đối (XDCB TT)
	 
	 
	 
	 
	70.582,52
	16.815,52
	14.208,74
	32.876,93
	20.000,00
	12.945,130

	1
	Trụ sở làm việc, nhà khách Hạt phúc kiểm lâm sản km 45 huyện Mộc Châu
	Mộc Châu
	Chi cục kiểm lâm Sơn La 
	1200 m2
	2007-2008
	3.080,9
	3.080,9
	 
	 
	 
	1.134,600

	2
	Nâng cấp đường giao thông vào khu trung tâm trồng cây cao su tại Phiêng Tìn, huyện Mường La
	Mường La 
	UBND 
H. Mường La
	GTNT A
	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,000

	3
	NSH các điểm di dân tái định cư bị ảnh hưởng cơn bão số 5 ở Mộc Châu
	Mộc Châu
	UBND 
H. Mộc Châu
	 
	 
	2.336,9
	2.336,9
	1.352,0
	 
	380,0
	1.000,000

	 
	 - NSH điểm tái định cư bản Suối Ngoã, xã Hua Păng
	 
	 
	115 hộ
	2008
	707,2
	707,2
	300,0
	 
	150,0
	300,000

	 
	 - NSH điểm tái định cư bản Niên, xã Chiềng Yên
	 
	 
	 41 hộ 
	2008
	1.027,7
	1.027,7
	450,0
	 
	100,0
	400,000

	 
	- NSH điểm tái định cư bản Leo, xã Chiềng Yên
	 
	 
	23 hộ
	2008
	602,0
	602,0
	602,0
	 
	130,0
	300,000

	4
	Vốn đối ứng dự án phát triển lâm nghiệp Sơn La - Hoà Bình (KFW7)
	Sơn La
	BQLDA phát triển lâm nghiệp
	 
	2007-2010
	4.010,52
	4.010,52
	1.403,74
	200,00
	 
	3.810,530

	5
	Hội trường Tỉnh uỷ
	Thị xã
	VP Tỉnh uỷ
	 
	2008
	54.080,0
	 
	 
	26.000,0
	20.000,0
	3.000,000


	6
	Cải tạo trụ sở Đoàn Đại biểu QH - HĐND - UBND tỉnh
	Thị xã
	Văn phòng UBND
	11700m2
	2006
	12.492,00
	12.805,00
	12.805,00
	6.676,93
	 
	3.000,000

	II
	Vốn đầu tư theo NQ 37
	 
	 
	 
	 
	1.212,46
	1.212,46
	1.212,46
	 
	 
	7.214,000

	1
	QH đường giao thông dọc hai bên suối gắn với kênh thoát nước thải và kè suối Nậm La đoạn Chiềng Cơi  - Chiềng Xôm, thị xã Sơn La
	Thị xã
	Sở Xây dựng
	 
	2008-2009
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000

	2
	Đường vào trường ĐHSP 
Tây Bắc
	Thị xã
	UBND thị xã
	800 m
	2008
	1.212,46
	1.212,46
	1.212,46
	 
	 
	1.214,000

	3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện: Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500,000

	 
	 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mường La 
	Mường La 
	UBND huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000

	 
	 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu
	Thuận Châu
	UBND huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000

	 
	 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	UBND huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,000

	4
	Nhà ở 3 tầng của cán bộ chiến sỹ BCH quân sự tỉnh
	Thị xã
	BCH quân sự tỉnh
	3 tầng
	2008-2009
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000,000

	5
	Đường GT TT hành chính huyện Sốp Cộp (gđ 1)
	Sốp Cộp 
	UBND H.Sốp Cộp
	3,7km
	2005-2008
	17.592,0
	17.592,0
	17.587,0
	9.691,0
	2.000,0
	3.000,000


	III
	Vốn ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	 
	23.645,0
	 
	 
	 
	 
	9.000,000

	1
	Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Lò Văn Giá
	 
	 
	1,8km
	 
	6.491,0
	 
	 
	 
	 
	3.000,000

	2
	Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Tô Hiệu
	 
	 
	2km
	 
	6.166,0
	 
	 
	 
	 
	2.000,000

	3
	Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Trường Chinh và Điện Biên
	 
	 
	2,44km
	 
	5.247,0
	 
	 
	 
	 
	2.000,000

	4
	Hỗ trợ nâng cấp tuyến hè đường Chu Văn Thịnh
	 
	 
	1,8km
	 
	5.741,0
	 
	 
	 
	 
	2.000,000

	IV
	Vốn chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 
	264.763,80
	99.366,00
	32.798,00
	21.818,00
	8.656,00
	23.113,916

	a
	Vốn hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	4.974,80
	 
	3.000,00
	1.500,00
	 
	2.000,000

	1
	Chợ thị tứ Chiềng Khương
	Sông Mã 
	UBND huyện S.Mã
	4673 m2
	2007-2008
	4.974,80
	 
	3.000,00
	1.500,00
	 
	2.000,000

	b
	Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	24.308,00
	24.303,00
	 
	1.000,00
	1.000,00
	5.937,916

	1
	Đường vào khu công nghiệp Mai Sơn
	Mai Sơn
	BQLDA khu CN
	3,7 km
	2008-2009
	24.308,00
	24.303,00
	 
	1.000,00
	1.000,00
	5.937,916

	c
	Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch
	 
	 
	 
	 
	226.700,00
	39.790,00
	26.798,00
	16.318,00
	4.000,00
	10.000,000

	1
	Khu du lịch sinh thái Mộc Châu
	Mộc Châu
	Ban quản lý TT du lich Mộc Châu
	300ha 
	2004-2008
	199.000,00
	14.890,00
	11.000,00
	10.263,00
	4.000,00
	4.600,000

	2
	Hạ tầng khu du lịch rừng thông bản Áng
	Mộc Châu
	UBND
 H. Mộc Châu
	 
	2004-2008
	27.700,00
	24.900,00
	15.798,00
	6.055,00
	 
	5.400,000

	d
	Hỗ trợ Đề án tin học hoá các Ban của Đảng
	 
	 
	 
	 
	8.781,00
	8.765,00
	3.000,00
	3.000,00
	3.656,00
	800,000

	1
	Đề án tin học hoá các cơ quan của Đảng
	Sơn La 
	VP Tỉnh uỷ
	 
	2002-2005
	8.781,00
	8.765,00
	3.000,00
	3.656,00
	800,00
	800,000

	đ
	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2005
	 
	 
	 
	 
	 
	26.508,00
	 
	 
	 
	2.000,000

	1
	Đường Nà Ớt - Phiêng Cằm - Chiềng Nơi (đoạn km0 - km7)
	Mai Sơn
	BQL dự án di dân TĐC thuỷ điện 
Sơn La
	7km
	2007-2008
	 
	26.508,00
	 
	 
	 
	2.000,000

	e
	Kinh phí bố trí, sắp xếp dân cư do ảnh hưởng của thiên tai (Chi tiết tại biểu số 01-1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.376,000

	V
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	4.384,26
	4.384,26
	 
	 
	 
	4.515,000

	1
	Thiết bị nhà khoa Nội A bệnh viện đa khoa tỉnh
	Thị xã
	Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ
	 
	2008-2009
	836,86
	836,86
	 
	 
	 
	837,000

	2
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	UBND huyện 
Sốp Cộp
	 
	2008
	1.466,00
	1.466,00
	 
	 
	 
	1.000,000

	3
	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	UBND huyện 
Sốp Cộp
	 
	2008
	1.377,70
	1.377,70
	 
	 
	 
	1.000,000

	4
	Nhà làm việc số 1 - Đoàn ca múa tỉnh Sơn La
	Thị xã
	Đoàn ca múa
 Sơn La
	 
	2008
	290,70
	290,70
	 
	 
	 
	290,000

	5
	Nhà học múa + hệ thống điện ngoài nhà và cải tạo nâng cấp hệ thống điện trong nhà - Trường TH Văn hoá Nghệ thuật
	Thị xã
	Trường TH Văn hoá Nghệ thuật
	 
	2008
	413,00
	413,00
	 
	 
	 
	413,000

	6
	Lập các dự án đầu tư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	975,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Co Dâu 
	Nậm Ty – 
Sông Mã
	UBND huyện
 Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Pá Dúa
	Co Tòng - Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Pú Le
	Long Hẹ - Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Pa Cốp
	Vân Hồ -
 Mộc Châu
	UBND huyện 
Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Đán Đón
	Phiêng Khoài - Yên Châu
	UBND huyện
 Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Năm Bó
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Phiêng Luông
	Chiềng Khay - Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Phiêng Bó
	Nậm Ét – 
Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Pom Cọ
	Púng Bánh - Sốp Cộp
	UBND huyện 
Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Nong Phụ II
	Mường Lạn - Sốp Cộp

	UBND huyện 
Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Huổi Pá
	
	UBND huyện
 Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Huổi Lạ
	Mường Lèo- Sốp Cộp
	UBND huyện
 Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Pu Khăm
	Quang Huy - Phù Yên
	UBND huyện 
Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,000

	 
	 -  Dự án ĐCĐC TT bản Cổng Trời
	Huy Tường - Phù Yên
	UBND huyện
 Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Bản Mới
	Suối Bau – 
Phù Yên
	UBND huyện 
Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,000

	 
	 - Dự án ĐCĐC TT bản Long Bong Mới
	Hua Trai- Mường La
	UBND huyện
Mường La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,000

	VI
	Vốn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân
	 
	 
	 
	 
	2.136,70
	2.136,70
	1.700,00
	1.300,00
	1.000,00
	948,000

	1
	Trường tiểu học Tô Hiệu
	Thị xã
	UBND thị xã
	 
	2008-2009
	 
	 
	 
	 
	 
	300,000

	2
	Vườn hoa cầu 308 thị xã
	Thị xã
	Cty TNHH một thành viên Môi trường đô thị
	1927 m2
	2007 - 2008
	2.136,70
	2.136,70
	1.700,00
	1.300,00
	1.000,00
	648,000


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	     HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                     Biểu số 01-1
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ DO ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI

(Kèm theo Nghị quyết số 216 /2008/NQ-HĐND ngày21/7/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án, công trình
Chủ 
đầu tư 

Quy mô 
năng lực

Thời gian 
KC - HT

Tổng mức 
đầu tư được duyệt

Tổng dự toán chi tiết được duyệt

KLHT đến T6/2008

Vốn đã đầu tư đến T5/2008

KH 2008

 Tổng vốn 

Năm 2007

Năm 2008

 

Tổng số

 

 

 

       6.413,4 

     1.602,7 

2.861,2

2.090,7

227,7

1.863,0

2.376,0

I

Huyện Mai Sơn

 

 

 

   3.359,0 

          -   

     715,0 

    963,0 

     80,0 

    883,0 

    864,0 

1

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai

UBND
 huyện 

 

 

   2.257,0 

          -   

     440,0 

    693,0 

     10,0 

    683,0 

    564,0 

1.1

Lập dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai xã Chiềng Lương

 

 52 hộ 

2007

      150,0 

          -   

     150,0 

      10,0 

     10,0 

          -   

    140,0 

1.2

Danh mục các công trình đầu tư

 

 

 

   2.107,0 

          -   

     290,0 

    683,0 

        -   

    683,0 

    424,0 

 -

Đường giao thông nội bộ điểm tái định cư Kéo Lồm

 

 0,7 km 

2007

      464,0 

          -   

       30,0 

    200,0 

        -   

    200,0 

    164,0 

 - 

San ủi mặt bằng điểm tái định cư Kéo Lồm

 

5.000m2 

2007

      243,0 

          -   

       60,0 

    183,0 

        -   

    183,0 

      60,0 

 -

Hệ thống điện Kéo Lồm (đường dây trung thế 1,1km, hạ thế 1,3 km, 1 trạm biến áp 30 KVA)
 

 

2007-2008

   1.400,0 

          -   

     200,0 

    300,0 

        -   

    300,0 

    200,0 

2

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn 5 xã: Chiềng Chung, Tà Hộc, Chiềng Kheo, Chiềng Chăn, Nà Ớt 

UBND
 huyện 

 

 

   1.102,0 

          -   

     275,0 

    270,0 

     70,0 

    200,0 

    300,0 

 -

Lớp học điểm Hay Mẹo, bản Nà Viền, xã Chiềng Kheo

 

 4 phòng 

2008

      800,0 

          -   

     145,0 

    140,0 

     40,0 

    100,0 

    200,0 

 -

Hệ thống nước tự chảy, bản Pá Nó A (điểm Co Muông), xã Tà Hộc

 

 39 hộ 

2008

      302,0 

          -   

     130,0 

    130,0 

     30,0 

    100,0 

    100,0 

II

Huyện Phù Yên

 

 

 

   1.305,0 

          -   

     831,0 

    555,0 

     40,0 

    515,0 

    636,0 

1

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 

UBND
 huyện 

 

 

   1.305,0 

          -   

     831,0 

    555,0 

     40,0 

    515,0 

    636,0 

 1.1

Lập dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai 2 xã: Quang Huy, Mường Cơi 

 

 39 hộ 

2007

      201,0 

          -   

     201,0 

      10,0 

     10,0 

          -   

    100,0 

1.2

Danh mục các công trình đầu tư

 

 

 

   1.104,0 

          -   

     630,0 

    545,0 

     30,0 

    515,0 

    536,0 

 -

Hệ thống nước tự chảy khu Đồng Giao, bản Bau, xã Mường Cơi

 

 12 hộ 

2007

      293,0 

          -   

     290,0 

    223,0 

     30,0 

    193,0 

      70,0 

 -

Đường nội bộ khu tái định cư bản Mo, Quang Huy

 

0,5 km

2007

      412,0 

          -   

     120,0 

    123,0 

        -   

    123,0 

    266,0 

 -

San ủi mặt bằng khu tái định cư Đồng Giao, Mường Cơi

 

4.027 m2
2007

      188,0 

          -   

     100,0 

      88,0 

        -   

      88,0 

    100,0 

 -

San ủi mặt bằng khu tái định cư bản Mo, Quang Huy

 

4.500 m2

2007

      211,0 

          -   

     120,0 

    111,0 

        -   

    111,0 

    100,0 

III

Huyện Bắc Yên

 

 

 

          237,4 

        189,5 

     190,0 

       37,7 

     37,7 

             -   

     151,8 

1

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn bản Mòn, xã Mường Khoa

UBND
 huyện 

 

2007

      237,4 

     189,5 

     190,0 

      37,7 

     37,7 

          -   

    151,8 

 - 

Hệ thống nước tự chảy bản Mòn, xã Mường Khoa

 

 29 hộ 

2007

      237,4 

     189,5 

     190,0 

      37,7 

     37,7 

          -   

    151,8 

IV

Huyện Mường La

 

 

 

          360,0 

        288,2 

      288,2 

    180,0 

     15,0 

     165,0 

     100,2 

1

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Ngọc Chiến

UBND
 huyện 

 

 

      360,0 

     288,2 

     288,2 

    180,0 

     15,0 

    165,0 

    100,2 

 -

Hệ thống nước tự chảy, bản Đông Huổi

 

 21 hộ 

2007

      360,0 

     288,2 

     288,2 

     180,0 

     15,0 

    165,0 

    100,2 

V

Huyện Yên Châu

 

 

 

       1.152,0 

     1.125,0 

     837,0 

    355,0 

     55,0 

     300,0 

     517,0 

1

Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng biên giới Việt-Lào 2 xã Phiêng Khoài, Tú Nang

UBND
 huyện 

 

 

   1.152,0 

  1.125,0 

     837,0 

    355,0 

     55,0 

    300,0 

    517,0 

 -

Thuỷ lợi bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài

 

 8,5 ha 

2007

      765,0 

     738,0 

     450,0 

     235,0 

     35,0 

    200,0 

    250,0 

 -

Hệ thống nước tự chảy, bản Bó Rôm, Phiêng Khoài

 

 59 hộ 

2007

      387,0 

     387,0 

     387,0 

     120,0 

     20,0 

    100,0 

    267,0 

VI

Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
 

 

 

            -   

          -   

           -   

          -   

        -   

          -   

    107,0 

 -

Lập dự án quy hoạch ổn định dân cư vùng biên giới Việt Lào 

Chi cục
HTX 

 6 huyện
17 xã 

2008

            -   

          -   

          -   

         -   

        -   

          -   

    107,0 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                                         Biểu số 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XIN CHỦ TRƯƠNG PHÂN BỔ BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 216/2008/NQ-HĐND ngày21/7/2008 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Chủ đầu tư
	Năng lực TK
	Thời gian 
KC-HT
	Kế hoạch vốn

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	30.440,159

	I
	Các chương trình mục tiêu
	 
	 
	 
	 
	24.431,949

	1
	Hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	6.841,009

	1.1
	Dự án cải tạo, nâng cấp  Nhà Trạm kiểm soát liên hợp Khu cửa khẩu Chiềng Khương huyện Sông Mã
	Sông Mã
	 
	Cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị nhà trạm kiểm soát liên hợp
	2008
	 

	1.2
	Dự án cải tạo, nâng cấp khu cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu (thành Trung tâm Thương mại Du lịch)
	Mộc Châu
	 
	Cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị nhà trạm kiểm soát liên hợp; hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước
	2008
	 

	1.3
	Chợ nông sản biên giới cụm bản Keo Mun, Lao Khô - Phiêng Khoài - Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Chợ trung tâm xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp.
	Sốp Cộp
	UBND H. Sốp Cộp
	Xây mới chợ phiên phục vụ bà con vùng biên giới
	2008
	 

	2
	Vốn hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản
	 
	 
	 
	 
	6.390,940

	
	Trung tâm giống thuỷ sản Tây Bắc tại Thuận Châu
	Thuận Châu
	Cty Cổ phần thuỷ sản Sơn La
	 
	 
	 

	3
	Vốn tăng thu ngân sách năm 2005
	 
	 
	 
	 
	8.000,000

	
	Đường Nà Ớt - Phiêng Cằm - Chiềng Nơi 
	Mai Sơn
	 
	 
	 
	 

	4
	Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	3.200,000

	
	Trang thiết bị PT-TH tiếng dân tộc
	Sơn La
	Đài PT-TH tỉnh
	 
	 
	 

	II
	Vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	6.008,210

	 
	 - Vốn chuyển nguồn sang năm 2008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Vốn dự phòng năm 2008
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp nhà nghiệp vụ kỹ thuật - Bệnh viện đa khoa tỉnh.
	Thị xã
	Bệnh viện đa khoa
Sơn La 
	Cải tạo nhà 3 tầng
	2008
	 

	2
	Trường Văn hoá Nghệ thuật tỉnh
	Thị xã
	Trường TH Văn hoá Nghệ thuật
	Giảng đường 4 tầng
	2008-2009
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
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